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Câu 1: (2 điểm)
     a) Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa: 	(1 điểm)
+ Chứng tỏ nước ta	(0,5 đ).
+ Việc đặt tên	(0,5 đ).
     b) Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938:	(1 điểm)
+ Nguyên nhân thắng lợi:	(0,5 đ).
- Nghệ thuật	(0,25 đ).
- Sự tham gia	(0,25 đ).
+ Ý nghĩa:	(0,5 đ).
- Kết thúc	(0,25 đ).
- Mở ra	(0,25 đ).
Câu 2: (3 điểm)
     a) Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (thế kỉ X – XI) .	(1 điểm)
+ Năm 981,	(0,5 đ).
+ Năm 1075,	(0,25 đ).
+ Năm 1077,	(0,25 đ).
     b) Các cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII.	(1 điểm)
+ Thời Trần,	(0,5 đ).
+ Các thắng lợi	(0,5 đ).
     c) Phong trào đấu tranh chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn.	(1 điểm).
+ Năm 1407,	(0,25 đ).
+ Năm 1418,	(0,25 đ).
+ Năm 1427,	(0,5 đ).
Câu 3: (5 điểm)
     a) Tình hình nước Anh trước cách mạng.	(1,5 điểm).
+ Kinh tế: 
- Theo hướng	(0,25 đ).
- Công trường	(0,25 đ).
- Thương nghiệp	(0,25 đ).
- Nông nghiệp:	(0,25 đ).
+ Chính trị - xã hội:	(0,5 đ).
    b) Diễn biến, tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Anh.	(2,5 điểm).
+ Diễn biến:	(1,5 đ).
- Năm 1640,	(0,25 đ).
- Tháng 8/1642,	(0,25 đ).
- Năm 1649,	(0,25 đ).
- Năm 1653,	(0,25 đ).
- Tháng 12/1689,	(0,5 đ).
+ Tính chất và ý nghĩa.	(1 đ).
- Là cuộc cách mạng	(0,5 đ).
- Mở đầu thời kì	(0,5 đ).
    c) Khái niệm cách mạng và cách mạng tư sản.	(1 điểm)
+ Cách mạng:	(0,5 đ).
+ Cách mạng tư sản:	(0,5 đ).


